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LỜI MỞ ĐẦU 

Bài tiểu luận cuối khóa môn học Nguyên lý thống kê là kết quả của quá trình học tập 

và nghiên cứu nghiêm túc của bản thân em. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân 

thành đến những người đã giúp đỡ em trong thời gian học tập vừa qua. 

Em xin trân trọng gửi đến thầy PHẠM QUANG VŨ- Người đã tận tình chỉ dạy và 

trang bị cho em những kiến thức cần thiết về môn học trong suốt quá trình học tại 

trường, làm nền tảng cho em có thể hoàn thành được bài tiểu luận này. 

Em xin cảm ơn lãnh đạo khoa, ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô nhà trường đã 

tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt việc học tập của mình trong khi tình hình dịch 

bệnh vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài. 

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên cạnh, ủng hộ, 

động viên. 

Em xin chân thành cảm ơn./. 
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PHẦN 1. MỞ ĐẦU 

Nếu thống kê được hiểu theo nghĩa thông thường thì ngay từ thời cổ đại con 

người đã chú ý đến việc này thông qua việc ghi chép đơn giản. 

Cuối thế kỷ XVII, lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ làm cho phương thức 

sản xuất của chủ nghĩa tư bản ra đời. Kinh tế hàng hóa phát triển dẫn đến các ngành 

sản xuất riêng biệt tăng thêm, phân công lao động xã hội ngày càng phát triển. Tính 

chất xã hội của sản xuất ngày càng cao, thị trường được mở rộng không chỉ trong một 

nước mà toàn thế giới. Để phục vụ cho mục đích kinh tế, chính trị và quân sự nhà 

nước tư bản và cấc chủ tư bản cần rất nhiều thông tin thường xuyên về thị trường, giá 

cả, sản xuất, nguyên liệu, dân số... Do đó, công tác thống kê phát triển nhanh chóng. 

Chúng ta có thể đưa ra 3 nhóm tác giả được gọi là những người khai sáng cho ngành 

khoa học thống kê: 

Những người đầu tiên đưa ngành khoa học thống kê đi vào thực tiễn, đại diện 

cho những tác giả này là nhà kinh tế học người Đức H.Conhring (1606 - 1681), năm 

1660 ông đã giảng dạy tại trường đại học Halmsted về phương pháp nghiên cứu hiện 

tượng xã hội dựa vào số liệu điều tra cụ thể. 

Với những thành quả của người đi trước, bổ sung hoàn chỉnh môn học chính 

thống, đại diện là William Petty, một nhà kinh tế học của người Anh, là tác giả cuốn 

"Số học chính trị" xuất bản năm 1682, một tác phẩm có tính chất thống kê đầu tiên ra 

đời. 

Thống kê được gọi với nhiều tên khác nhau thời bấy giờ, sau đó năm 1759 một 

giáo sư người Đức, Achenwall (1719 - 1772) lần đầu tiên dùng danh từ "Statistics" 

(một thuật ngữ gốc Latinh "Status", có nghĩa là Nhà nước hoặc trạng thái của hiện 

tượng - sau này người ta dịch ra là "Thống kê". Kể từ đó, thống kê có sự phát triển rất 

mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện, gắn liền với nhiều nhà toán học - thống kê nổi 

tiếng như:  M.V.Lomonoxop (Nga, 1711 - 1765), Laplace (Pháp, 1749 - 1827), 

L.Fisher, W.M.Pearsons, v.v... 
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PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1.Đề bài:  

1) 

-Điều tra thống kê: Khái niệm, vai trò, ý nghĩa. 

-Chi tiêu mức độ khối lượng trong thống kê. 

-Chỉ tiêu mức độ tuyệt đối , bình quân : Khái niệm, đặc điểm. 

2) 

Sinh viên hãy vào trang web muasamcong.mpi.gov.vn để tìm thông tin các 

gói thầu  ây lắp ngày 01/7/2021 với các nội dung sau: 

- Tên gói thầu: 

- Giá trị dự toán gói thầu: 

- Loại hợp đ ng: 

-  ình thức lựa chọn nhà thầu: 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 

-  ình thức dự thầu. 

3) 

Tiến hành phân tổ thống kê theo các tiêu thức sau: 

a)  ình thức lựa chọn nhà thầu và Phương thức lựa chọn nhà thầu; Tính toán các chỉ 

tiêu mức độ khối lượng tuyệt đối, mức độ bình quân. 

b) Phân tổ theo khoảng cách tổ. 

 

T ờ                     05 t           2021 
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PHẦN 3. NỘI DUNG TIỂU LUẬN 

3.1. Giải câu hỏi tiểu luận 1: 

- Đ ều tra thống kê: 

+ Khái niệm: 

Điều tra thống kê là hình thức thu nhập số liệu được tiến hành theo phương án 

quy định cụ thể cho từng cuộc điều tra. Trong phương án điều tra quy định rõ mục 

đích, đối tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch tiến hành điều tra. Điều tra thống 

kê được áp dụng ngày càng rộng rãi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều 

thành phần kinh tế. 

+ Vai trò, ý nghĩa: 

 Thông tin thống kê là một ngu n lực của sản xuất kinh doanh, là ngu n lực vô 

giá. Nó có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu và sử dụng nhiều lần. Với các giá trị này, 

khi sử dụng thông tin cần xử lí thông tin và xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu cho nề 

nếp. Thông tin thống kê cũng có các tính chất sau: khách quan, phụ thuộc, lan truyền, 

cùng hưởng, có hiệu lực, biến động, khuyếch tán và thu gọn. Trong thực tế có rất 

nhiều thông tin liên quan đến hiện tượng hay quá trình kinh tế xã hội. Tuỳ theo vấn đề 

và mục tiêu nghiên cứu mà xác định những thông tin hay dữ liệu nào cần thiết. Do đó, 

vấn đề đầu tiên của công việc thu thập thông tin là xác định rõ và cụ thể những dữ liệu 

nào cần thu thập, thứ tự ưu tiên của các dữ liệu này. Nếu không thực hiện được điều 

này sẽ dẫn đến tình trạng dữ liệu thu thập được rất nhiều nhưng dữ liệu đáp ứng cho 

mục đích nghiên cứu thì ít hoặc thiếu, gây lãng phí thời gian, tiền bạc 

+ Quá trình điều tra: 

Tài liệu phải được thu thập chính xác, khách quan, phản ánh đúng tình hình 

thực tế của hiện tượng. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng, là cơ sở để phân tích, tính 

toán nhằm rút ra kết luận đúng đắn về hiện tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, độ chính xác 

trong thống kê không mang ý nghĩa tuyệt đối như trong kế toán. Do thống kê nghiên 

cứu hiện tượng số lớn nên chắc chắn sẽ có sai lệch. Độ sai lệch cho phép trong thống 

kê là ± 5%. 
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Tài liệu phải được thu thập kịp thời, tức là theo đúng thời hạn qui định. Bên cạnh đó, 

tính kịp thời còn thể hiện ở chỗ tài liệu phải được cung cấp đúng lúc khi người sử 

dụng cần, mặt lượng của hiện tượng thường xuyên thay đổi, nếu không thu thập kịp 

thời, nó sẽ thay đổi. Khi đó không phản ánh đúng hiện tượng được nữa. Ngoài ra còn 

có một ý nghĩa thực tiễn khác là kịp thời để còn có chính sách phù hợp. 

Tài liệu phải được thu thập đầy đủ trên 2 phương diện. Về nội dung, phải theo đúng 

nội dung như trong kế hoạch và phương án điều tra. Về số đơn vị điều tra phải đảm 

bảo số lượng đơn vị theo yêu cầu. 

- Chi tiêu mức đ  khố  lượng trong thống kê:  

 Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh qui mô, tốc 

độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỉ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện 

không gian và thời gian cụ thể. Mỗi chỉ tiêu thống kê đều gắn với một đơn vị đo lường 

và phương pháp tính cụ thể. Chỉ tiêu khối lượng phản ánh qui mô, khối lượng của hiện 

tượng nghiên cứu. 

- Chỉ tiêu mức đ  tuyệt đối , bình quân 

- Khái niệm:  

Số tuyệt đối trong thống kê là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện 

tượng nghiên cứu trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 

Số trung bình (hay số bình quân) trong thống kê là mức độ đại biểu theo một 

tiêu thức nào đó của một tổng thể g m nhiều đơn vị cùng loại 

- Đặc điểm : 

 Mỗi số tuyệt đối trong thống kê đều bao hàm một nội dung kinh tế - xã hội cụ 

thể trong điều kiện thời gian và địa điểm nhất định.  

Phải qua điều tra thực tế và tổng hợp một cách khoa học để có được số tuyệt 

đối trong thống kê. Các số tuyệt đối trong thống kê đều có đơn vị tính cụ thể. 

 Số trung bình san bằng mọi chênh lệch về lượng biến của tiêu thức nghiên cứu 

để có một con số duy nhất đại diện cho tất cả lượng biến.  

 Số trung bình chịu ảnh huởng của lượng biến đột xuất (lượng biến quá lớn hoặc 

quá bé) trong dãy số. Ðây cũng là nhược điểm của số trung bình. 
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3.2. G ả  câu  ỏ  t ểu luậ  2. 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SỐ LIỆU ĐẤU THẦU 

N    t u t ậ  số l ệu  N    01/7/2021 

 

TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

1 20210676036 Tên gói thầu 

Thi công xây dựng công 

trình: Đường từ Quốc lộ 

37 vào thôn Tú Tạc, xã 

Tú Thịnh, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.668.655.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

2 20210703523 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng, thiết 

bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     

3 20210703676 Tên gói thầu 

Tu sửa và gia cố mái đê 

tuyến 5 từ K1+450 - 

K2+200; Sửa chữa kho 

vật tư phòng chống lụt 

bão tuyến 3 tại K0+520   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.385.616.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

4 20210638090 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.645.715.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

5 20210703784 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  15.174.880.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

6 20210703799 Tên gói thầu 
Gói số 02:  ây dựng 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  10.171.786.071   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

7 20210699005 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.368.451.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

8 20210703727 Tên gói thầu 
Gói số 02: Thi công xây 

dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  10.377.974.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   
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9 20210696120 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.856.161.393    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

10 20210701328 Tên gói thầu 
Gói thầu số 04:  ây lắp 

toàn bộ công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.843.785.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

11 20210703667 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.431.760.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

12 20210703655 Tên gói thầu 

Gói thầu số 3  ây dựng 

nhà làm việc TTVT 

Tánh Linh   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.099.283.866   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

13 20210703574 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.190.217.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   
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 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

14 20210703657 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01  ây lắp 

(xây dựng)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  8.453.674.680   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

15 20210703648 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  9.067.024.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

16 20210703606 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  238.621.411   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

17 20210698972 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.201.518.058    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

18 20210698956 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  788.410.662   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

19 20210698935 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.488.575.708    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

20 20210698921 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.082.711.794   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

21 20210703588 Tên gói thầu 
Gói thầu số 02: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.966.962.185   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng 

  

22 20210603127 Tên gói thầu 

Gói 5: Cung cấp, xây 

dựng lắp đặt vật tư thiết 

bị (Gói PC) công trình 

Cải tạo đường dây 

110kV  

 Uyên  ưng - Đất Cuốc 

(2 mạch)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.350.559.100   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   
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 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

23 20210703596 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.562.929.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

24 20210698891 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.272.324.141   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

25 20210698891 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.272.324.141   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

26 20210702533 Tên gói thầu 

Gói thầu số 16TC-XD-

KKN: Thi công xây 

dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  21.720.905.000   

  
Loại hợp đ ng  Theo đơn giá điều chỉnh   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   
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27 20210703173 Tên gói thầu 
Lắp đặt công tơ điện cho 

28 căn hộ tại Khu tập thể   

  
Giá trị dự toán gói thầu  319.160.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút 

gọn trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

28 20210693215 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng và 

mua sắm lắp đặt thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.307.533.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

29 20210698866 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.091.626.751   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

30 20210703411 Tên gói thầu 

Thi công Cải tạo, sửa 

chữa nhà vệ sinh học 

sinh nam nữ khu C giao 

góc khu B 4 tầng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  458.215.962   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

31 20210698815 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.237.650.786   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

32 20210694955 Tên gói thầu 
Gói thầu số 04:  ây lắp 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.564.508.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

33 20210698802 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.475.439.013   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

34 20210703398 Tên gói thầu 

Đầu tư duy tu, sửa chữa 

tuyến Q  ĐT.756C đoạn 

từ cuối đường Minh 

 ưng - Đ ng Nơ đến 

Cầu Sóc 5   

  
Giá trị dự toán gói thầu  27.166.944.235   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

35 20210703143 Tên gói thầu Chi phí xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.946.942.081   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   
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Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

36 20210703470 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     

37 20210702889 Tên gói thầu Thi công xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  518.076.221   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

38 20210642750 Tên gói thầu 
Cung cấp vật tư và thi 

công xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.472.784.405   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

39 20210690210 Tên gói thầu 
Gói thầu số 04:  ây lắp 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.300.387.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

40 20210703043 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: Thi công 

xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.465.278.445   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

41 20210703256 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.596.135.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

42 20210694608 Tên gói thầu 
Gói thầu số 04:  ây lắp 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.388.156.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

43 20210702501 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01 thi công 

xây lắp công trình.   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.443.295.781   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

44 20210702444 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  295.070.674   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

45 20210702809 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.397.054.720   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

46 20210703134 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.647.801.458   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

47 20210702938 Tên gói thầu 

 ây lắp đường từ nhà 

máy Ceramic đến bãi rác 

thải xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.993.200.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

48 20210688494 Tên gói thầu 
Gói số 2: Toàn bộ phần 

xây dựng + thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  13.145.128.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

49 20210644250 Tên gói thầu 
Gói thầu số 04:  ây lắp 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  11.934.279.735   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

50 20210703037 Tên gói thầu 
Gói thầu số 02: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.778.248.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

51 20210692250 Tên gói thầu 
Gói thầu số 04:  ây lắp 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.301.065.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

52 20210673349 Tên gói thầu 
Gói thầu số 05: Toàn bộ 

phần xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.651.798.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

53 20210657711 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.793.642.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  
Phương thức lựa chọn Một giai đoạn một túi h    
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nhà thầu  sơ 

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

54 20210702107 Tên gói thầu 

Gói thầu số 5: San lấp 

mặt bằng;  ệ thống giao 

thông;  ẻm thoát hiểm; 

 ệ thống thoát nước 

mặt, nước thải;  ệ thống 

hào cáp-hố cáp ngầm, 

cáp ngầm và chiếu sáng 

công cộng   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     

55 20210372961 Tên gói thầu 

Gói 6: Cung cấp, xây 

dựng và lắp đặt vật tư 

thiết bị (Gói PC)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  17.839.823.558   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

56 20210672334 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.768.704.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

57 20210694659 Tên gói thầu 
Gói thầu xây dựng và lắp 

đặt thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  9.581.590.423   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   
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Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

58 20210702620 Tên gói thầu 

XL-01: Sửa chữa phòng 

tiếp dân, trụ sở Thanh tra 

Bộ, nhà hành chính công 

một cửa   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.598.675.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

59 20210665559 Tên gói thầu 

Gói thầu số 01: Toàn bộ 

phần xây dựng công 

trình và mua sắm, lắp đặt 

thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  11.954.383.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

60 20210703006 Tên gói thầu 

Đầu tư xây dựng kho 

hàng số 24 và số 25 khu 

dịch vụ Long Bình   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     

61 20210695696 Tên gói thầu Gói thầu xây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  755.660.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  
Phương thức lựa chọn Một giai đoạn một túi h    
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nhà thầu  sơ 

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

62 20210699057 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.294.614.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

63 20210685840 Tên gói thầu 

Gói thầu số 02: Thi công 

xây dựng công trình + 

Thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.394.456.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

64 20210702906 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.737.100.872   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

65 20210698398 Tên gói thầu 

Thi công xây lắp (Bao 

g m Chi phí  D+Chi 

phí Đảm bảo ATGT)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  9.824.040.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

66 20210688395 Tên gói thầu 

Gói thầu số 8: Thi công 

xây dựng và lắp đặt thiết 

bị công trình   
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Giá trị dự toán gói thầu  10.602.047.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

67 20210686482 Tên gói thầu 
Gói thầu 1: Sửa chữa, bó 

cáp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.562.727.926   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

68 20210702199 Tên gói thầu 

Gói thầu số 03: Thi công 

xây dựng cải tạo đê Lâm 

 ạc và nạo vét kênh xả 

trạm bơm Láng Bỗng, xã 

Thuỵ Vân và cải tạo 

cống thoát nước giữa 

đ ng Con Gái và Láng 

Bỗng, xã Thuỵ Vân (đã 

bao g m chi phí dự 

phòng)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.034.205.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

69 20210645056 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa các Vườn thú 

và đường dạo trong 

Vườn thú  à Nội   

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.015.163.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   
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Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

70 20210702621 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.241.441.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

71 20210684366 Tên gói thầu 

Gói thầu số 03:Vận 

hành, duy tu, bảo dưỡng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.056.153.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

72 20210701991 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: Thi công 

xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.482.155.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

73 20210701743 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  8.351.667.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

74 20210663408 Tên gói thầu 
Cải tạo, sửa chữa 50 

phòng học   
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Giá trị dự toán gói thầu  3.482.216.800   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

75 20210636675 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa đường dạo, cầu 

Đảo Phong và hệ thống 

chiếu sáng trong Công 

viên Thống nhất   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.961.030.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

76 20210702401 Tên gói thầu 
Gói thầu số 02:  ây lắp 

và bảo hiểm   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.477.448.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

77 20210691937 Tên gói thầu 
Gói thầu số 1: Thi công 

xây dựng.   

  
Giá trị dự toán gói thầu  10.669.165.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

78 20210702027 Tên gói thầu 

Gói thầu số 1: Thi công 

sửa chữa các hạng mục 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.389.670.312   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

79 20210702015 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  215.579.118   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

80 20210576988 Tên gói thầu 
Gói thầu số 1:  ây lắp 

và thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.940.190.924   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

81 20210636387 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa kè đảo tròn, kè 

chân núi Nùng (núi Sưa) 

và đường bê tông 

Asphalt tại Công viên 

Bách Thảo   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.812.856.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

82 20210690719 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.190.699.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  
 ình thức lựa chọn nhà Đấu thầu rộng rãi trong   
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thầu nước 

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

83 20210702179 Tên gói thầu 

Gói thầu số 1: Thi công 

xây dựng và mua sắm 

lắp đặt thiết bị công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  812.094.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

84 20210702174 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.839.000.160   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

85 20210690808 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.248.480.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

86 20210702305 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.709.737.000    

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   
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87 20210600043 Tên gói thầu 

Gói thầu: Cung cấp, xây 

dựng lắp đặt VTTB công 

trình: Thay MBA T1-

25MVA thành 40MVA 

trạm 110kV Ninh  ải   

  
Giá trị dự toán gói thầu  18.892.765.855   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

88 20210702079 Tên gói thầu 

Thi công xây lắp công 

trình: Nhà Văn hóa xã 

Bao La, huyện Mai Châu   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.041.573.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

89 20210696313 Tên gói thầu 

Gói thầu số 3  ây dựng 

nhà làm việc TTVT 

Tánh Linh   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.099.283.866   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

90 20210691919 Tên gói thầu 

Tr ng cây cải tạo cảnh 

quan môi trường - Công 

ty than Nam Mẫu -TKV   

  
Giá trị dự toán gói thầu  885.190.371   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   
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91 20210636010 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa hệ thống 

đường dạo xung quanh 

h  Thiền Quang   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.186.435.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

92 20210701865 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.699.483.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

93 20210701982 Tên gói thầu 
Gói thầu số 03: Thi công 

xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.531.504.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

94 20210635455 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa hệ thống 

đường dạo, bó vỉa tại các 

vườn Trúc Bạch; Tao 

Đàn; Nguyễn Trãi; sửa 

chữa hệ thống đường 

dạo, vỉa, b n hoa, bãi cỏ 

vườn Thanh Niên   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.549.148.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  
 ình thức lựa chọn nhà Đấu thầu rộng rãi trong   
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thầu nước 

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

95 20210701106 Tên gói thầu 

Gói thầu số 2: PC T 

SCL2021-17 SCL đường 

dây 0,4kV   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.323.014.961   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

96 20210665450 Tên gói thầu Thi công xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  7.036.749.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

97 20210682068 Tên gói thầu  ây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.524.722.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

98 20210506497 Tên gói thầu  ây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.042.320.785   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

99 20210696001 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: Chi phí 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.301.327.415   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

100 20210700525 Tên gói thầu Thi công xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.143.619.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

101 20210701569 Tên gói thầu  ây lắp 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  201.496.453   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

102 20210701794 Tên gói thầu Gói thầu 03:  ây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.154.573.192   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

103 20210684847 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.562.533.085   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

104 20210700499 Tên gói thầu Thi công xây dựng   
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Giá trị dự toán gói thầu  29.971.667.584   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

105 20210691732 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.455.317.334   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

106 20210701711 Tên gói thầu 
Gói thầu số 1: Thi công 

xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.444.796.320   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

107 20210635340 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa hệ thống 

đường dạo, bãi đất, b n 

hoa tại công viên Nghĩa 

Đô; hệ thống đường dạo, 

bó vỉa tại công viên Cầu 

Giấy   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.621.724.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

108 20210691985 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  6.637.750.003   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

109 20210697840 Tên gói thầu 

Gói thầu số 04: Thi công 

nâng cấp đường vào h  

Đắk Lô, huyện Cát Tiên   

  
Giá trị dự toán gói thầu  14.504.969.030   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

110 20210701671 Tên gói thầu 

Gói 1: Thi công xây lắp 

và cung cấp vật liệu dự 

án:  oàn thiện đường 

dây trung áp XT 476 

HKH2   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.243.186.842   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

111 20210680039 Tên gói thầu  ây dựng công trình 
  

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.593.936.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

112 20210696500 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  12.768.546.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   
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Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

113 20210634827 Tên gói thầu 

 ây lắp: Thi công xây 

dựng toàn bộ công trình 

Sửa chữa hệ thống 

đường dạo, bó vỉa trong 

công viên Thành Công   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.134.940.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

114 20210701532 Tên gói thầu 

Gói thầu số 7  ây dựng 

mới nhà làm việc; hàng 

rào, cổng, bốt gác; cầu 

cảng - kè; hạ tầng kỹ 

thuật ngoài nhà   

  
Giá trị dự toán gói thầu  7.103.772.999   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

115 20210638588 Tên gói thầu 

Gói 1: Thi công xây lắp 

và cung cấp vật liệu, dự 

án:  oàn thiện đường 

dây trung áp XT 472 

HKH2   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.253.107.269   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

116 20210700080 Tên gói thầu 
Gói thầu số 7: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.097.962.000   
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Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

117 20210698555 Tên gói thầu 
Gói thầu số 03: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.814.401.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

118 20210701550 Tên gói thầu 
Gói thầu số 02: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  8.880.626.681   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

119 20210701436 Tên gói thầu 
Gói thầu số 08: thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.444.996.454   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

120 20210697961 Tên gói thầu 
Thi công sữa chữa mái 

nhà xưởng  M314   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.233.579.597   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   
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 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

121 20210701313 Tên gói thầu 
Gói thầu số 02: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.438.290.990   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

122 20210690646 Tên gói thầu  ây lắp và thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.714.897.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

123 20210701331 Tên gói thầu 

Gói thầu số 03: Chi phí 

xây dựng + nghiệm thu 

đóng điện   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.045.805.193   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

124 20210696862 Tên gói thầu 

Gói thầu thi công xây 

dựng số 01 (Đường giao 

thông trục khu dân cư và 

hệ thống thoát nước)   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     
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125 20210701049 Tên gói thầu 

Gói số 1: Thi công công 

trình Sửa chữa, gia cố 

đập chính h  chứa xỉ 

Nhà máy nhiệt điện 

Vũng Áng 1, hạng mục: 

Sửa chữa mặt đường 

đỉnh đập, áp trúc, tr ng 

cỏ mái hạ lưu   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.897.827.800   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

126 20210700842 Tên gói thầu 
Gói thầu số 3: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  836.413.159   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

127 20210700739 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  10.026.507.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

128 20210701285 Tên gói thầu 
Gói thầu số 07: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.224.598.108   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

129 20210692323 Tên gói thầu Thi công xây dựng   
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Giá trị dự toán gói thầu  1.084.850.379   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

130 20210701257 Tên gói thầu 
Gói thầu số 1: Cung cấp 

VTTB và lắp đặt   

  
Giá trị dự toán gói thầu  838.905.425   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

131 20210661844  Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.473.001.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

132 20210697122 Tên gói thầu 

Gói 1: Thi công xây 

dựng và cung cấp vật 

liệu, dự án: Chống quá 

tải đường dây trung áp 

ĐL V năm 2021   

  
Giá trị dự toán gói thầu  721.764.328   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

133 20210701190 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.418.685.512   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   
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 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

134 20210701230 Tên gói thầu 

Đường Điềm  e - Song 

Giang (đoạn km6 - 

km12), huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn.  ạng 

mục:  ây dựng mặt 

đường   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.328.125.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

135 20210696879 Tên gói thầu 
Gói thầu số 1: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  425.960.523   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

136 20210698568 Tên gói thầu 
Gói thầu số 1: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  511.384.696   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

137 20210696916  Tên gói thầu 

Gói thầu thi công xây 

dựng số 02 (Đường giao 

thông trục chính, hệ 

thống thoát nước và hệ 

thống an toàn giao 

thông)   
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Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

Hình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     

138 20210672665 Tên gói thầu 
Gói thầu số 06: Thi công 

xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  12.914.002.645   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

139 20210685299 Tên gói thầu Gói thầu xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.383.618.871   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

140 20210700469 Tên gói thầu 

Gói số 1: Thi công xây 

lắp và cung cấp vật liệu 

dự án: Chống quá tải 

trạm biến áp ĐLLC năm 

2021   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.314.220.267   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

141 20210700966 Tên gói thầu 
Toàn bộ phần xây lắp 

công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.397.858.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  
 ình thức lựa chọn nhà Chào hàng cạnh tranh   



TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                  GVGD: Th.S PHẠM QUANG VŨ 

 

SV: PHẠM THÀNH TÂM  -MSSV: 20004706 Trang 43 
 

TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

thầu trong nước 

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

142 20210698900 Tên gói thầu 
Gói thầu số 02: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.971.130.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

143 20210700803 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.048.510.496   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

144 20210701085 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.419.607.105   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

145 20210679368 Tên gói thầu 

Gói thầu số 1 - Thi công 

xây dựng mới và nâng 

cấp cải tạo   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     



TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                  GVGD: Th.S PHẠM QUANG VŨ 

 

SV: PHẠM THÀNH TÂM  -MSSV: 20004706 Trang 44 
 

TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

146 20210700926 Tên gói thầu 

Gói thầu số 3: Thi công 

xây lắp (g m chi phí dự 

phòng, thiết bị)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.762.671.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

147 20210701012 Tên gói thầu 

 ây lắp  ạng mục: Khôi 

phục và hoàn thiện hệ 

thống PCCC bổ sung 

cho 07 TBA 110kV- PC 

Hòa Bình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  998.637.300   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

148 20210700875 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  11.441.973.888   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

149 20210700231 Tên gói thầu Thi công xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.398.699.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

150 20210700678 Tên gói thầu  ây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  339.570.153   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   
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Hình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

151 20210700432 Tên gói thầu 
Gói thầu số 5: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  356.883.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

152 20210700227 Tên gói thầu  ây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  9.520.787.195   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

153 20210698541 Tên gói thầu 

Gói thầu số 11: Cung 

cấp và lắp đặt hệ thống 

PCCC   

  
Giá trị dự toán gói thầu  637.560.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

154 20210647438 Tên gói thầu  ây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.549.633.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

155 20210700838 Tên gói thầu Gói thầu số 02: Thi công   
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xây lắp 

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.707.344.297   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

156 20210700727 Tên gói thầu 
Gói thầu số 03: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.472.154.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

157 20210696733 Tên gói thầu 

Gói 1: Thi công xây lắp 

và cung cấp vật liệu, dự 

án: Cải tạo lưới điện hạ 

áp phục vụ dự án Mở 

rộng lòng đường Lưu 

Quý Kỳ   

  
Giá trị dự toán gói thầu  890.006.699   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh rút 

gọn trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

158 20210700358 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng và 

cung cấp, lắp đặt thiết bị   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.298.750.245   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   
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159 20210697098 Tên gói thầu 

Thi công cải tạo công 

trình cung cấp, lắp đặt 

thiết bị và bảo hiểm công 

trình trong thời gian thi 

công   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.619.500.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

160 20210669018 Tên gói thầu Gói thầu xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.018.138.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

161 20210700586 Tên gói thầu 

Sửa chữa mái che trụ sở 

làm việc Chi cục Thuế 

khu vực Kiến Tường – 

Mộc  óa   

  
Giá trị dự toán gói thầu  318.213.557   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

162 20210700364 Tên gói thầu 
Gói 5: Thi công xây 

dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  8.509.444.996   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

163 20210697652 Tên gói thầu 
Gói thầu số 05  ây lắp 

bổ sung   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.519.785.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

164 20210698427 Tên gói thầu 
Gói thầu số 3: Thi công 

xây lắp   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.647.253.547   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

165 20210661693 Tên gói thầu 
Thi công xây dựng công 

trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.057.304.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

166 20210700427 Tên gói thầu 

Gói thầu số 11: Cải tạo, 

hạ ngầm đường dây điện 

0,4kV để GPMB   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.612.139.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

167 20210700113 Tên gói thầu 
Gói thầu số 03: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  2.183.241.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

168 20210700390 Tên gói thầu 

Gói thầu số 01. L Khôi 

phục đường tràn Khe 

Bố, huyện  ương Sơn 

theo h  sơ thiết kế bản 

vẽ thi công được duyệt   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.356.074.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

169 20210678794 Tên gói thầu 

Thi công cải tạo và sửa 

chữa phòng làm việc 

PV01   

  
Giá trị dự toán gói thầu  413.001.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Chào hàng cạnh tranh 

trong nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

170 20210678830 Tên gói thầu 
Gói thầu số 16: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu      

  
Loại hợp đ ng      

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn hai túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu     

171 20210700195 Tên gói thầu 
Gói thầu số 03: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.460.203.997   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

172 20210697566 Tên gói thầu 

Sửa chữa nhà vệ sinh - 

Công trình Nhà máy 

thủy điện Buôn Tua Srah   

  
Giá trị dự toán gói thầu  254.253.509   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

173 20210700192 Tên gói thầu 

Gói 1: Thi công xây lắp 

và cung cấp vật liệu dự 

án: Cải tạo, nâng cấp 

lưới điện trung áp điện 

lực  òa Vang năm 2020   

  
Giá trị dự toán gói thầu  3.106.403.607   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

174 20210696132 Tên gói thầu 
Gói thầu số 3: Toàn bộ 

phần xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  4.489.143.977   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

175 20210700114 Tên gói thầu Thi công xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.365.625.629   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

176 20210673121 Tên gói thầu Gói thầu số 01  ây lắp   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.088.547.254   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

177 20210639078 Tên gói thầu 
Gói thầu số 3: Thi công 

xây dựng   

  
Giá trị dự toán gói thầu  19.855.179.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

178 20210700172 Tên gói thầu  ây lắp công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.766.700.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

179 20210677349 Tên gói thầu 

 ây dựng các tuyến 

truyền dẫn cáp quang 

treo tại 28 tỉnh TP thuộc 

KV1   

  
Giá trị dự toán gói thầu  16.627.486.446   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

180 20210695006 Tên gói thầu 

Gói thầu số 05: Cải tạo, 

nâng cấp Nhà làm việc 

14 tầng, Nhà 02 tầng 

khung sắt, Nhà 03 tầng 

khung sắt, Nhà ăn tập 

thể để bố trí, sắp xếp một 

số đơn vị nghiệp vụ   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

thuộc Công an thành phố 

 ải Phòng 

  
Giá trị dự toán gói thầu  5.845.903.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

181 20210700094 Tên gói thầu  ây lắp công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.304.869.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

182 20210677920 Tên gói thầu 
Gói thầu số 01: Thi công 

xây dựng công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  7.293.453.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

183 20210695658 Tên gói thầu  ây lắp công trình   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.413.039.900   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

184 20210700044 Tên gói thầu 

Gói thầu xây lắp số 1: 

 ây dựng các hạng mục 

công trình (trừ hạng mục 

hệ thống PCCC và 

chống sét)   

  
Giá trị dự toán gói thầu  17.775.197.035   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   
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TT Số TBMT N   Du   G   Trị  Ghi Chú 

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   

185 20210700004 Tên gói thầu 

01. L  ây lắp +  ạng 

mục chung Nâng cấp 

tuyến đường giao thông 

trục xã Lê Duy Chín đi 

Đ ng Biền, xã  uân 

Thành   

  
Giá trị dự toán gói thầu  1.150.250.000   

  
Loại hợp đ ng  Trọn gói   

  

 ình thức lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu rộng rãi trong 

nước   

  

Phương thức lựa chọn 

nhà thầu  

Một giai đoạn một túi h  

sơ   

  
 ình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng   
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3.3. G ả  câu  ỏ  t ểu luậ  3. 

a  H    t ức lự  c ọ      t  u v  P ư    t ức lự  c ọ      t  u  T    t    

c c c ỉ t  u  ức đ    ố  lượ   tu ệt đố    ức đ        uâ . 

 

 

 

b, P â  tổ t e     ả   c c  tổ. 

 

 

 

TT 
T  u t ức H    t ức v  

P ư    t ức LCNT 
G   trị (VND  

Số lượ   

 ó  t  u 

1 
Đấu thầu rộng rãi trong nước 

Một giai đoạn một túi h  sơ 

Từ:  

254.253.509 

Đến: 

19.855.179.000 
133 

2 
Đấu thầu rộng rãi trong nước 

Một giai đoạn hai túi h  sơ 

Từ: 

5.645.715.000 

Đến: 

29.971.667.584 
14 

3 
Chào hàng cạnh tranh trong nước 

Một giai đoạn một túi h  sơ 

Từ: 

201.496.453 

Đến: 

4.444.796.320 
36 

4 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn 

trong nước 

Một giai đoạn một túi h  sơ 

Từ: 

319.160.000 

Đến: 

890.006.699 
2 

G   trị (VND  Số 

lượ g  

 ó  t  u 

(fi) 

Trị số 

(xi') x (fi) Trị số  ướ  Trị số tr   
Trị số       

c   tổ (     

254.253.509 19.855.179.000 10.054.716.255 133 1,337,277,261,848.50 

5.645.715.000 29.971.667.584 17.808.691.292 14 249,321,678,088.00 

201.496.453 4.444.796.320 2.323.146.387 36 83,633,269,914.00 

319.160.000 890.006.699 604.583.349.5 2 1,209,166,699.00 

NGÀY 1/7/2021 
Số lượ    

 ó  t  u 

G   trị  ó  t  u  

(VND) 

TỔNG CỘNG 185    1,671,441,376,549.50  

GIÁ TRỊ BÌNH QUÂN           9,034,818,251.62  

TT K  ả   c c  tổ Số lượ    ó  t  u  

1 Dưới 1 tỷ 24  

2 1 - 10 tỷ  132  

3 10 - 20 tỷ 18  

4 20 - 30 tỷ  3  
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PHẦN 4. KẾT LUẬN 

4.1. Tó  tắt câu t ểu luậ  3.1. 

- Điều tra thống kê là hình thức thu nhập số liệu được tiến hành theo phương án quy 

định cụ thể cho từng cuộc điều tra. Trong phương án điều tra quy định rõ mục đích, 

đối tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch tiến hành điều tra. Điều tra thống kê 

được áp dụng ngày càng rộng rãi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành 

phần kinh tế. 

- Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh qui mô, tốc độ 

phát triển, cơ cấu, quan hệ tỉ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện không 

gian và thời gian cụ thể. Mỗi chỉ tiêu thống kê đều gắn với một đơn vị đo lường và 

phương pháp tính cụ thể. Chỉ tiêu khối lượng phản ánh qui mô, khối lượng của hiện 

tượng nghiên cứu. 

- Số tuyệt đối trong thống kê là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng 

nghiên cứu trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. 

Số trung bình (hay số bình quân) trong thống kê là mức độ đại biểu theo một tiêu thức 

nào đó của một tổng thể g m nhiều đơn vị cùng loại 

4.2. Tó  tắt câu t ểu luậ  3.2 và 3.3. 

Tổng số lượng gói thầu : 185 gói 

Tổng giá trị các gói thầu ngày 01/7/2021 : 1,671,441,376,550 (VNĐ) 

Giá trị bình quân 1 gói thầu: 9,034,818,252 (VNĐ) 
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